
 

 

Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

A. BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

Số thập phân 620,06 thay đổi thế nào khi: 

a) Chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số? 

Gấp lên 10 lần ….. 

Giảm đi 10 lần ….. 

Tăng lên 5580,54 đơn vị ….. 

Giảm đi 5580,54 đơn vị ….. 

b) Nếu chuyển dấu phẩy của 1 số thập phân sang trái hai chữ số thì số đó sẽ.... 

Gấp lên 100 lần ….. 

Giảm đi 100 lần ….. 

Tăng lên 613,8594 đơn vị ….. 

Giảm đi 613,8594 đơn vị ….. 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

a. Số bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là: 

A. 3,505 B. 3,050 C. 3,005 D. 3,055 

b. Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Người đó làm 5 sản 

phẩm mất bao lâu? 

A. 7 giờ 30 phút B. 7 giờ 50 phút C. 6 giờ 50 phút D. 6 giờ 15 phút 

c. Có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6: 

A. Không có số nào B. 1 số C. 9 số D. Rất nhiều số 

d.Tìm một số biết 20% của nó là 16. Số đó là: 

A. 0,8 B. 8 C. 80 D. 800 

e.1 giờ 15 phút = ......giờ . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là : 

A. 1,15 B. 1,25 C. 115 D. 75 

g.Ở hình bên có: 

 
BM = MN = NI = IK =KC 

Diện tích hình tam giác ABI chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích hình tam giác ABC ? 

A. 3% 
B. 

3

5
 % 

C. 30 % D. 60 % 

h.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm để 3m3 = ........dm3 

A. 30 B. 300 C. 30 000 D . 3000 
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i. Chữ số 5 trong số thập phân 4,519 có giá trị là : 

A. 
5

10
  B. 

5

100
  C. 5 D. 500 

k. Số thập phân phân gồm 20 đơn vị , 1 phần mười và 8 phần trăm được viết là : 

A. 20,18 B. 2010,800 C. 20,108 D. 30,800 

Bài 3: Nối x; y với giá trị thích hợp: 

0,01 × x = 20,19 

x = … 

y : 0,1 = 201,9 

y = … 

Các giá trị x; y 

2,019 

20,19 

201,9 

2019 

2. Phần tự luận 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

a.56,72 + 76,17 b.367,21 - 128,82 c. 3,17 × 4,5 d.52,08 :4,2 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Tính 

a)  
2

5
  × 

3

4
  + 

6

15
  : 

4

9
  × 5 

b) 
25

12
 ×  

18

35
  × 

63

45
  

c) (25,46 – 56,42 : 4) + 16,5 × 23; 

d) (32,5 + 28,3 × 2,7 – 108,91) × 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
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a. 0,48 m2 = …… cm2 

b. 0,2 kg = …… g 

c.5628 dm3 = ……m3 

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ 

Bài 4: Bài 4. Tìm x: 

a) x + 4,7 = 12,8 b) x : 7,8 = 5,34 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bài 5.Tỉ lệ phần trăm của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở một 

tỉnh được cho trong biểu đồ sau: 

 
Hỏi số trường tiểu học chiếm bao nhiêu phần trăm? Nếu tỉnh đó có 207 trường tiểu học thì 

tổng số các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của tỉnh đó là bao 

nhiêu trường? 

 

 

 

 

 

 

 

 Bài 6:Một người thu mua sắt vụn và bán được 2400000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 25% tiền vốn. Hỏi 

tiền vốn để mua số sắt vụn của người đó là bao nhiêu? 
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Bài 7:  Quãng đường AB dài 180 km. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận 

tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi: 

a. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? 

b. Chỗ 2 xe gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét? 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 8.. Một phân xưởng làm một số công việc cần 120 người làm trong 20 ngày sẽ xong. 

Nay có thêm 30 người nữa thì làm trong bao nhiêu ngày sẽ xong? 

 

 

 

 

 

 

 

 Bài 9 Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, rộng 4,5m và cao 4m. 

Người ta quét vôi trần nhà và 4 bức tường xung quanh bên trong ngôi nhà. Biết diện tích 

của cửa là 8,9m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi? 
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Bài 10 : Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 36m và 28m, chiều cao 

của thửa ruộng bằng trung bình cộng hai đáy. Trên thửa ruộng đó cứ 10m2 người ta thu 

hoạch được 60kg ngô. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn ngô? 

 

 

 

 

 

 

 

B. BÀI NÂNG CAO 

Bài 1 :Tính nhanh (1 điểm) 

 
13

50
  + 9% + 

41

100
 + 0,24 

 

 

 

 

Bài 2:Một người mua 1,5kg gạo nếp hết 10 800 đồng. Người đó mua thêm một lượng gạo 

tẻ gấp rưỡi lượng gạo nếp với giá tiền 1kg gạo tẻ chỉ bằng 
2

3
  giá tiền 1kg gạo nếp. Hỏi 

người đó mua gạo hết tất cả bao nhiêu tiền? 
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Bài 3 : Lượng nước trong hạt tươi là 20%. Có 200 kg hạt tươi sau khi phơi khô nhẹ đi 30 

kg. Tính tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô? 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Một cái hộp hình lập phương có diện tích xung quanh là 256 cm2. Tính thể tích của 

cái hộp đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


